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Câu 1: Cho một mẩu đồng vào dung dịch  AgNO3 dư, thu được dung dịch X. Nhúng thanh sắt vào dung dịch X cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh sắt ra thu được dung dịch Y. Dung dịch Y gồm:

              A. Fe(NO3)2; Cu(NO3)2               B. Fe(NO3)2  , AgNO3
           C. Fe(NO3)3
D. Fe(NO3)2  
Câu  2: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là          A. 101,68 gam.       B. 101,48 gam.          C. 97,80 gam.         D. 88,20 gam.

Câu 3: Tiến hành thí nghiệm sau:   - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là:                                 

A. V1 = 2V2.
B. V1 = V2.
C. V1 = 5V2.

D. V1 = 10V2.                        ..       Câu 4: . Cho 9,12g hh gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 7,62g FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là   A. 9,75
B. 8,75
    C.7,8 D.6,5            Câu 5 . Khi cho Sn + HNO3(loáng)                          X + Y + H2O   . X và Y là những chất nào sau đây : 
      A. Sn(NO3)2 và NO2           B. Sn(NO3)4  và NO          C. S.n(NO3)4 và NO2         D. Sn(NO3)2 và NO 

Câu 6: Phản ứng 
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  : Phát biểu đúng là : 

A. đồng kim loại có tính khử mạnh hơn sắt kim loại.
 B. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành sắt kim loại.



C. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành Fe2+

  D. Đồng kim loại có thể oxi hóa Fe2+

Câu 7: Cho phản ứng 10 Fe(OH)2 +2KMnO4 + 18H2SO4                                  a K2SO4 +  bMnSO4 + cFe2(SO4)3 + dH2O 

 Hệ số của các chất tạo thành sau phản ứng a,b,c,d, lần lượt  là: 

                      A.1,2,5,18         B .1, 2, 10, 23             C . 2, 2, 5, 18     D.1, 2, 5, 23            

Câu 8 :  Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290 ml dung dịch  HNO3 thu được V lit khí NO(đktc) và dung dịch Y. Để tác dụng hết các chất trong Y, cần 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 32,02g chất rắn Z. a. Khối lượng mỗi chất trong X  và V là                                  ..      .                  .          A. 4,4g FeS , 3,6g FeS2   và  1,12 lit      B. 2,2g FeS ;  5,8g FeS2  và 3,36 lit   
     C. 4,6g FeS ; 3,4g FeS2 và 6,72lit     D. 3,6g FeS , 4,4g FeS2 và 2,24lit      

Câu 9: Cho phản ứng     Cu + HCl +O2                                   CuCl2 + H2O                    axit HCl có  vai trò của  là :

           A. Chất Oxi hóa          B. Chất Khử            C. Dung môi cho phản ứng OXH-K        D. Chất xúc tác 

Câu 10:  Trong công nghiệp Bạc kim loại được sản xuất  : 

            A.Từ Ag2S bằng phương pháp thủy luyện        B.Từ Ag2O bằng phương pháp nhiệt luyện      

            C. Từ AgNO3  bằng phương pháp điện phân     D. Từ AgCl bằng phương pháp nhiệt phân 

Câu 11: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron là: [khí hiếm](n-1)da ns1 a có các giá trị là a=5 hoặc a=10

R không phải là nguyên tố nào sau đây : A.Crom               B. Natri             C. Đồng           D. Bạc                          .                                                 .Câu 12 :  Hòa tan hết 7,74g hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lit H2 ở đkc. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là                                                .                                                                                                     .                                                                        A.38,93g                   B.103,85g                C.25,95g                 D.77,86g

Câu 13 : Dung dịch nào sau đây không hoà tan được đồng kim loại :     A Dung dịch HNO3        

                          B. Dung dịch FeCl3           C .Dung dịch NaHSO4  D. Dung dịc hỗn hợp  NaNO3  và HCl

Câu 14 :   Người ta nướng 500 kg quặng cancosin có chứa 9,2% Cu2S và và 0,77% Ag2S về khối lượng  để đièu chế Cu và Ag. Biết hiệu suất của quá trình điều chế Cu và Ag lần lượt  75% và 82% . Khối lượng Cu và Ag thu được lần lượt là : A. 46,00kg  và 2,75kg      B . 27,60 kg và 3,36kg      C. 27,60kg   và 2,75kg     D. 36,8 và 3,36kg 

Câu 15 : Hợp chất Pb(OH)2 màu trắng để lâu ngày trong không khí thường bị tạo thành chất A có màu đen , cho chất A tác dụng với H2O2 thì tạo thành chất B có màu trắng . Chất A và chất B là những chất nào dsau đây 

    A. PbCO3 và PbS         B. PbSO4 và Pb(HCO3)2          C. PbS và PbSO3                 D. PbS và PbSO4 .                   .               .

Câu 16 : Hòa tan hoàn toàn 10g hh gồm Fe và FexOy bằng dd HCl được 1,12 lit H2 (đktc). Cũng lượng hh này nếu hòa tan hết bằng HNO3 đặc nóng thu được 5,6 lit NO2 (đktc). Công thức FexOy là                                           .                                                                                          
A. Fe3O4
      B. FeO                                           C. Fe2O3                                               D. không xác định

Câu 17:  Phản ứng 4Ag + 2H2S + O2                     2Ag2S     + 2H2O       Trong Phản ứng trên O2  có vai trò là :  
       A. Chất oxi hóa        B. Chất hỗ trợ  cho phản ứng  giữa Ag với H2S    C. Chất khử      D. Chất xúc tác 

Câu 18: Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế từ oxit, bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO ?                    

                           A. Fe, Al, Cu.               
B. Zn, Mg, Fe            .
C. Fe, Mn, Ni.
             D. Ni, Cu, Ca.

Câu 19 : Cho hỗn hợp FeS, FeCO3 phản ứng hoàn toàn với awsung dịch HNO3 thu được hỗn hợp 2 khí X và Y có tỉ khối đối với H2 là 22,75. Thành phần % khối lượng của FeS trong hỗn hợp là 

                              A. 21%                                  B. 37%                                   C. 19,5%                                  D. 14,43%

Câu 20: Cho các chất sau: Mg, Fe, Cu, ZnSO4, AgNO3, CuCl2. Số cặp chất tác dụng được  với nhau là:

                 A. 6                        B. 5                                   C. 7                                  D. 8 
Câu 21 : Cho 3,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng . Khí NO thu được đem oxi hóa thành khí NO2  ròi hấp  thụ vào  nước có sục khí O2 để chuyển hết thành thành HNO3 (Hiệu suất 100%) . Thể tích khí O2 (ở ddktc) đã tham gia vào cả 2 quá trình trên    A..2,24 lit              B.0,56 lit      C. 1,12 lit           D. 1,68 lit 

Câu 22: Cho hai phương trình hóa học sau :  Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2  (1)   ;          Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu  (2)

Có thể rút ra kết luận nào sau đây ?   A. Tính oxi hóa: Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.          B. Tính oxi hóa: Fe2+ > Cu2+ > Fe3+. 


                                                   C. Tính khử: Fe > Fe2+ > Cu.                      D. Tính khử: Fe2+ > Fe > Cu.

Câu 23: Hòa tan một lượng oxit sắt trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Chia dung dịch thu được sau phản ứng thành 2 phần. Nhỏ dung dịch KMnO4 vào phần 1 thấy màu tím biến mất. Cho bột đồng kim loại vào phần 2 thấy bột đồng tan, dung dịch có màu xanh. Suy ra công thức oxit sắt là:  

                                                             A. FeO
 B. FeO hoặc  Fe3O4                      C. Fe2O3
         D. Fe3​O4


Câu 24 : Cho 11,36g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đkc) và dd XCô cạn dd X thu được m gam muối khan.Giá trị của m là

                                                         A. 35,50                    CB 49,09             C. 34,36              D38,72    

Câu 25: Vàng được hòa tan bởi  A. Dung dịch HNO3 đặc nóng  hoặc dung dịch H2SO4  đặc nóng 

          B. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và HCl đậm đặc  có tỷ lệ 1: 3 về thể tích 

         C. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đậm đặc có tỷ lệ 1: 3 về số mol    

         D. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và   HCl   đậm đặc  có tỷ lệ 3: 1 về số mol   

Câu 26 :  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X (chỉ chứa 2  muối khan) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là      A. 0,04       B. 0,06           C. 0,075         D. 0,12  

Câu 27 :  Dùng CO dư để khử hoàn toàn m gam bột FexOy. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua thật chậm 1 lit dd Ba(OH)2 0,1M thì vừa đủ và thu được 9,85g kết tủa. Mặt khác hòa tan toàn bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dd HCl dư rồi cô cạn thì được 16,25g muối khan. Giá trị của m và công thức oxit là                       A. 8g; Fe2O3
                                 B. 15,1g; FeO
                                                 .                                                                                                         C. 16g; FeO
                                 D.11,6g; Fe3O4    .             Câu 28 : Đồng thau là hợp kim của đồng  có             A. Cu và 25% Ni              B.Cu và 15%  Sn         
                                                                                   C. Cu và 2/3 vàng             D. Cu và 45%Zn

Câu 29: Cho phản ứng Cu2O + H2SO4(loãng)                                 CuSO4 + Cu + H2O . 

Phản ứng trên là : A. Phản ứng trao đổi .   B. Phản ứng  oxi hóa – khử nội phân tử    C.Phản ứng tự oxi hóa –khử 

                             D.Phản ứng  oxi hóa – khử trong đó :Cu2O là chất oxi hóa  còn H2SO4 là chất khử 

Câu 30 :  Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào dung dịch  HNO3 được dung  dịch  X và 6,72 lit hỗn hợp khí Y gồm NO và 1 khí Z (tỉ lệ thể tích 1 :1). Biết chỉ xảy ra 2 quá trình khử. Khí Z là   A. NO2                    B. N2O      C. N2             D. NH3

Câu 31  Từ đồng thô (có lẫn tạp chất) để thu dược đồng tinh khiết người ta làm như sau 

   A.Hòa tan đồng thô bằng dung dịch HNO3  sau đó dùng Fe khử Cu2+  B.Ngâm đồng thô vào dung dịch muối đồng       

   C. Dùng đồng thô làm ca toot  rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

   D. Dùng đồng thô làm anot rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

Câu 32 :  Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO2 có 
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. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).                 A. 9,41 gam.
B. 10,08 gam.
 C. 8,15 gam.           D. 5,07 gam.      
Câu 33 : Phát biểu đúng là :   A..Kẽm là kim loại nặng, có màu lam nhạt , dẻo ở 100 đến 1500C .

 B.Đồng là kim loại màu đỏ, cứng hơn niken và rất dẻo .   C. Ni ken là kim loại nhẹ, cứng , có màu lam nhạt   

  D. Thiếc là kim loại có màu trắng bạc, có 2 dạng thù hình  khối lượng riêng của 2 dạng thù hình bằng nhau .

                               Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
                             KIỂM TRA: MÔN HÓA HỌC -LỚP 12 BAN TỰ NHIÊN   - HỌC KÌ 2 LẦN 2
(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề )

  Họ và Tên                                                         Lớp 12T                                                     

  Số báo danh                                                      Phòng thi số :                       Mã đề : 205   
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Câu 1:  Trong công nghiệp Bạc kim loại được sản xuất  : 

             A.Từ Ag2O bằng phương pháp nhiệt luyện      B.Từ Ag2S bằng phương pháp thủy luyện     

            C. Từ AgNO3  bằng phương pháp điện phân     D. Từ AgCl bằng phương pháp nhiệt phân 

Câu 2 : Hòa tan hoàn toàn 10g hh gồm Fe và FexOy bằng dung dịch HCl được 1,12 lit H2 (đktc). Cũng lượng hh này nếu hòa tan hết bằng HNO3 đặc nóng thu được 5,6 lit NO2 (đktc). Công thức FexOy là :                                                    .                              .                               A. FeO
B. Fe3O4                         CFe2O3                         D. không xác định

Câu 3 : Dung dịch nào sau đây không hoà tan được đồng kim loại :     A Dung dịch HNO3        

                              B. Dung dịch FeCl3     C. Dung dịc hỗn hợp  NaNO3  và HCl         D .Dung dịch NaHSO4           
Câu  4: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là       A. 101,68 gam.         B. 101,48 gam.          C. 97,80 gam.       D. 88,20 gam.

Câu 5 :. Khi cho Sn + HNO3(loáng)                          X + Y + H2O   . X và Y là những chất nào sau đây : 

      A. Sn(NO3)2 và NO2           B. Sn(NO3)4  và NO          C. S.n(NO3)4 và NO2         D. Sn(NO3)2 và NO 

Câu 6 : Cho hỗn hợp FeS, FeCO3 phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 thu được hỗn hợp 2 khí X và Y có tỉ khối đối với H2 là 22,75. Thành phần % khối lượng của FeS trong hỗn hợp là :   A. 21%    B. 37%       C. 19,5%                D. 14,43%

Câu 7:  Phản ứng 4Ag + 2H2S + O2                     2Ag2S     + 2H2O       Trong Phản ứng trên O2  có vai trò là :  
       A. Chất oxi hóa        B. Chất hỗ trợ  cho phản ứng  giữa Ag với H2S    C. Chất khử      D. Chất xúc tác 

Câu 8: Cho phản ứng     Cu + HCl +O2                                  CuCl2 + H2O                axit HCl có  vai trò của  là :

           A. Chất Oxi hóa     B. Dung môi cho phản ứng OXH-K            C. Chất Khử            D. Chất xúc tác 

Câu 9:. Nồng độ nhỏ nhất của ion Ag+  Trong dung dịch có khả năng sát trùng , diệt khuẩn là : 

                    A. 10-5M                B. 10-10M                C. 10-5M                   D. 10-5M                    .                                                   
Câu 10 :  Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào dung dịch HNO3 đượichjung dịch X và 6,72 lit hỗn hợp khí Y gồm NO và 1 khí Z (tỉ lệ thể tích 1 :1). Biết chỉ xảy ra 2 quá trình khử. Khí Z là   A. NO2             B. N2O                   C. N2                 D. NH3       .            
Câu 11: Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính A. Zn(HSO4)2      B. ZnO     C. Zn(HCO3)2     D.Zn(OH)2 

Câu 12:  Hòa tan hết 7,74g hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lit H2 ở đkc. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là 

                         A.103,85g                B. 38,93g                 C.25,95g               D.77,86g

Câu 13: Fe có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây?            A. AlCl3.           B. FeCl3.       C. FeCl2.     D. MgI2.

Câu 14:  Đốt nóng một hỗn hợp gồm bột Al và bột Fe3O4 trong môi trường không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X . Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được khí H2 bay lên. Vậy trong hổn hợp X có những chất sau:  

           A. Al, Fe, Fe3O4, Al2O3. 

B. Al, Fe, Fe2O3, Al2O3                   C. Al, Fe, Al2O3  
D. Al, Fe, FeO, Al2O3
Câu 15 : Cho 11,36g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đkc) và dd XCô cạn dd X thu được m gam muối khan.Giá trị của m là

                  A. 35,50                    B.  49,09               C. 38,72                D. 34,36

Câu 16: Cho một đinh Fe vào dd CuSO4 thấy có Cu đỏ xuất hiện. Nếu cho Cu vào vào dung dịch HgCl2 có Hg  xuất hiện. Dựa vào các kết quả trên,  dãy sắp xếp các kim loại Fe, Cu, Hg theo thứ tự tính khử tăng dần.

          A. Cu < Fe < Hg             B. Hg < Cu < Fe                   C. Cu < Hg < Fe
           D. Fe < Cu< Hg
Câu 17 :  Dùng CO dư để khử hoàn toàn m gam bột FexOy. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua thật chậm 1 lit dd Ba(OH)2 0,1M thì vừa đủ và thu được 9,85g kết tủa. Mặt khác hòa tan toàn bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dd HCl dư rồi cô cạn thì được 16,25g muối khan. Giá trị của m và công thức oxit là   A. 15,1g; FeO      B. 16g; FeO        C. 8g; Fe2O3
  D. 11,6g; Fe3O4  .     .Câu 18 : Hợp chất Pb(OH)2 màu tráng để lâu ngày trong không khí thường bị tạo thành chất A có màu đen , cho chất A tác dụng với H2O2 thì tạo thành chất B có màu trắng . Chất A và chất B là những chất nào sau đây 
    A. PbCO3 và PbS         B. PbSO4 và Pb(HCO3)2       C. PbS và PbSO4          D. PbS và PbSO3 

Câu 19 :   Người ta nướng 500 kg quặng cancosin có chứa 9,2% Cu2S và và 0,77% Ag2S về khối lượng  để đièu chế Cu và Ag. Biết hiệu suất của quá trình điều chế Cu và Ag lần lượt  75% và 82% . Khối lượng Cu và Ag thu được lần lượt là : A. 27,60kg   và 2,75kg     B. 46,00kg  và 2,75kg      C . 27,60 kg và 3,36kg      D. 36,8 và 3,36kg 
Câu 20 : Phát biểu đúng là :   A..Kẽm là kim loại nặng, có màu lam nhạt , dẻo ở 100 đến 1500C .

 B.Đồng là kim loại màu đỏ, cứng hơn niken và rất dẻo .   C. Ni ken là kim loại nhẹ, cứng , có màu lam nhạt   

  D. Thiếc là kim loại có màu trắng bạc, có 2 dạng thù hình  khối lượng riêng của 2 dạng thù hình bằng nhau               ..                       Câu 21: . Cho 9,12g hh gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dd HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y. Cô cạn Y thu được 7,62g FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là 
A. 8,75   
B. 7,8    
C.6,5   D. 9,75                              Câu 22: Tiến hành thí nghiệm sau:   - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;
- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là:                          A. V1 = 2V2.

B. V1 = 5V2.
  C. V1 = 10V2.     D. V1 = V2.

Câu 23: Cho phản ứng 10 Fe(OH)2 +2KMnO4 + 18H2SO4                                  a K2SO4 +  bMnSO4 + cFe2(SO4)3 + dH2O 
 Hệ số của các chất tạo thành sau phản ứng a,b,c,d, lần lượt  là: 

                      A.1,2,5,18           B .1, 2, 10, 23              C.1, 2, 5, 23                       D . 2, 2, 5, 18

Câu 24 : Cho 3,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng . Khí NO thu được đem oxi hóa thành kí NO2  ròi hấp  thụ vào  nước có sục khí O2 để chuyển hết thành thành HNO3 (Hiệu suất 100%) . Thể tích khí O2 (ở ddktc) đã tham gia vào cả 2 quá trình trên             A.0,56 lit                  B.2,24 lit                  C. 1,12 lit           D. 1,68 lit                                    

Câu 25: Đồng thau là hợp kim của đồng  có  A. Cu và 25% Ni     B. Cu và 45%Zn     C.Cu và 15%  Sn    D. Cu và 2/3 vàng           

 Câu 26: Vàng được hòa tan bởi  A. Dung dịch HNO3 đặc nóng  hoặc dung dịch H2SO4  đặc nóng 

     B. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đậm đặc có tỷ lệ 1: 3 về số mol    

     C. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và   HCl   đậm đặc  có tỷ lệ 3: 1 về số mol   

     D. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và HCl đậm đặc  có tỷ lệ 1: 3 về thể tích 

.Câu  27 : Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO2 có 
[image: image3.wmf]M42

=

. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).                 A. 9,41 gam.
B. 10,08 gam.
 C. 5,07 gam.      D. 8,15 gam.
Câu 28: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron là: [khí hiếm](n-1)da ns1 a có các giá trị là a=5 hoặc a=10

R không phải là nguyên tố nào sau đây : A.Crom     B. Natri     C. Đồng          D. Bạc 

Câu 29:  Cho phản ứng Cu2O + H2SO4(loãng)                                 CuSO4 + Cu + H2O . 

Phản ứng trên là : A. Phản ứng  oxi hóa – khử nội phân tử   B. Phản ứng trao đổi .      C.Phản ứng tự oxi hóa –khử 

                             D.Phản ứng  oxi hóa – khử trong đó :Cu2O là chất oxi hóa  còn H2SO4 là chất khử 

Câu 30 :  Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290 ml dung dịch  HNO3 thu được V lit khí NO(đktc) và dung dịch Y. Để tác dụng hết các chất trong Y, cần 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 32,02g chất rắn Z. a. Khối lượng mỗi chất trong X  và V là

A. 3,6g FeS , 4,4g FeS2 và 2,24lit      B. 4,4g FeS , 3,6g FeS2   và  1,12 lit  

C. 2,2g FeS ;  5,8g FeS2  và 3,36 lit   D. 4,6g FeS ; 3,4g FeS2 và 6,72lit 

Câu 31  Từ đồng thô (có lẫn tạp chất) để thu dược đồng tinh khiết người ta làm như sau 

   A.Hòa tan đồng thô bằng dung dịch HNO3  sau đó dùng Fe khử Cu2+  B.Ngâm đồng thô vào dung dịch muối đồng       

   C. Dùng đồng thô làm ca toot  rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

   D. Dùng đồng thô làm anot rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

Câu 32 :  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X (chỉ chứa 2  muối khan) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là  A. 0,04   B. 0,06    C. 0,075     D.. 0,12                                            .                                                                                                                                                                                      Câu 33: Phản ứng 
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  : Phát biểu đúng là :  

              A. đồng kim loại có tính khử mạnh hơn sắt kim loại.
B. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành Fe2+ 

C. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành sắt kim loại.        
  D. Đồng kim loại có thể oxi hóa Fe2+

                              Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

KIỂM TRA: MÔN HÓA HỌC -LỚP 12 BAN TỰ NHIÊN   - HỌC KÌ 2 LẦN 2
(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề )

  Họ và Tên                                                         Lớp 12T                                                     
  Số báo danh                                                      Phòng thi số :                       Mã đề : 304   
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Câu 1 : Đồng thau là hợp kim của đồng  có  

            A. Cu và 25% Ni       B.Cu và 15%  Sn         C. Cu và 2/3 vàng             D. Cu và 45%Zn                          .                      Câu  2 :  Dùng CO dư để khử hoàn toàn m gam bột FexOy. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua thật chậm 1 lit dd Ba(OH)2 0,1M thì vừa đủ và thu được 9,85g kết tủa. Mặt khác hòa tan toàn bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dung dịch HCl dư rồi cô cạn thì được 16,25g muối khan. Giá trị của m và công thức oxit làA. 8g; Fe2O3
B. 15,1g; FeO
C. 16g; FeO
D. 11,6g; Fe3O4
Câu  3: Cho phản ứng Cu2O + H2SO4(loãng)                                   CuSO4 + Cu + H2O . 

Phản ứng trên là : A. Phản ứng trao đổi .   B. Phản ứng  oxi hóa – khử nội phân tử    C.Phản ứng tự oxi hóa –khử 

                             D.Phản ứng  oxi hóa – khử trong đó :Cu2O là chất oxi hóa  còn H2SO4 là chất khử 

Câu  4 : Hòa tan hoàn toàn 10g hh gồm Fe và FexOy bằng dd HCl được 1,12 lit H2 (đktc). Cũng lượng hh này nếu hòa tan hết bằng HNO3 đặc nóng thu được 5,6 lit NO2 (đktc). Công thức FexOy là :A. FeO
B. Fe3O4
C. Fe2O3 D. không xác định

Câu  5 : Dung dịch nào sau đây không hoà tan được đồng kim loại :     A Dung dịch HNO3        

                              B .Dung dịch NaHSO4           C. Dung dịch FeCl3     D. Dung dịc hỗn hợp  NaNO3  và HCl

Câu  6 :  Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào dung dịch HNO3 đượichjung dịch X và 6,72 lit hỗn hợp khí Y gồm NO và 1 khí Z (tỉ lệ thể tích 1 :1). Biết chỉ xảy ra 2 quá trình khử. Khí Z là   A. NO2                    B. N2O          C. N2               D. NH3                                     
Câu  7 : Vàng được hòa tan bởi  A. Dung dịch HNO3 đặc nóng  hoặc dung dịch H2SO4  đặc nóng 

     B. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đậm đặc có tỷ lệ 1: 3 về số mol    

     C. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và   HCl   đậm đặc  có tỷ lệ 3: 1 về số mol   

     D. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và HCl đậm đặc  có tỷ lệ 1: 3 về thể tích 

Câu  8 :   Người ta nướng 500 kg quặng cancosin có chứa 9,2% Cu2S và và 0,77% Ag2S về khối lượng  để đièu chế Cu và Ag. Biết hiệu suất của quá trình điều chế Cu và Ag lần lượt  75% và 82% . Khối lượng Cu và Ag thu được lần lượt là : A. 27,60kg   và 3,36kg     B. 46,00kg  và 2,75kg      C . 27,60 kg và 2,75kg      D. 36,8 và 3,36kg 
Câu  9 : Cho phản ứng     Cu + HCl +O2                                CuCl2 + H2O                     axit HCl có  vai trò của  là :

           A. Chất Oxi hóa          B. Chất Khử            C. Dung môi cho phản ứng OXH-K        D. Chất xúc tác 

Câu 10 : . Cho 9,12g hh gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y. Cô cạn Y thu được 7,62g FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là   A. 9,75
B. 8,75     C. 7,8     D.6,5         
Câu 11: Trong công nghiệp Bạc kim loại được sản xuất  : 

             A.Từ Ag2O bằng phương pháp nhiệt luyện      B.Từ Ag2S bằng phương pháp thủy luyện     

            C. Từ AgNO3  bằng phương pháp điện phân     D. Từ AgCl bằng phương pháp nhiệt phân 

Câu 12 : Cho 11,36g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đkc) và dd XCô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan.Giá trị của m là

                           A. 34,46    B. 35,50                    C. 49,09             D. 38,72
Câu  13: Từ đồng thô (có lẫn tạp chất) để thu dược đồng tinh khiết người ta làm như sau 

   A.Hòa tan đồng thô bằng dung dịch HNO3  sau đó dùng Fe khử Cu2+  B.Ngâm đồng thô vào dung dịch muối đồng       

   C. Dùng đồng thô làm ca tot  rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

   D. Dùng đồng thô làm anot rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

Câu  14 :  Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290 ml dung dịch  HNO3 thu được V lit khí NO(đktc) và dung dịch Y. Để tác dụng hết các chất trong Y, cần 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 32,02g chất rắn Z.  Khối lượng mỗi chất trong X  và V là 

A. 3,6g FeS , 4,4g FeS2 và 2,24lit      B. 4,4g FeS , 3,6g FeS2   và  1,12 lit  

C. 2,2g FeS ;  5,8g FeS2  và 3,36 lit   D. 4,6g FeS ; 3,4g FeS2 và 6,72lit 

Câu 15 : Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron là: [khí hiếm](n-1)da ns1 a có các giá trị là a=5 hoặc a=10 R không phải là nguyên tố nào sau đây :          A.Crom     B. Natri     C. Đồng          D. Bạc 

Câu  16 :  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X (chỉ chứa 2  muối khan) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là      A. 0,04          B. 0,075         C. 0,12       D. 0,06

Câu 17 : Khi cho Sn + HNO3(loáng)                          X + Y + H2O   . X và Y là những chất nào sau đây : 

      A. Sn(NO3)2 và NO2           B. Sn(NO3)4  và NO          C. S.n(NO3)4 và NO2         D. Sn(NO3)2 và NO 

Câu  18 :  Hòa tan hết 7,74g hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lit H2 ở đkc. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là  
                       A.103,85g                 B.25,95g    C.38,93g                             D.77,86g

Câu 19 :  Nhận định nào sau đây sai?    A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4.         B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3.    

                   C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2.      D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3.

Câu 20 : Cho hỗn hợp FeS, FeCO3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp 2 khí X và Y có tỉ khối đối với H2 là 22,75. Thành phần % khối lượng của FeS trong hỗn hợp là  A. 21%    B. 37%       C. 19,5%                D. 14,43%
Câu 21 : Có thể dùng dung dịch nào sau đây để hòa tan hoàn toàn một mẫu gang?


       A. Dd HCl. 
   B. Dd H2SO4 loãng.
    C. Dd NaOH. 
D. Dd HNO3 đặc, nóng.

Câu 22 :  Nung hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hh khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau phản ứng lưu huỳnh ở số oxi hóa +4, thể tích các chất rắn không đáng kể)                  .                                                               . .                          A. a = 0,5b
B. a = b
            C. a = 4b
D. a = 2b
Câu 23 :  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng ?

         A. Hàm lượng C trong gang nhiều hơn trong thép.                  B. Gang là hợp chất của Fe – C . 

         C. Gang là hợp kim của Fe – C và một số nguyên tố khác.     D. Gang trắng chứa ít cacbon hơn gang xám.

Câu 24 : Hợp chất Pb(OH)2 màu tráng để lâu ngày trong không khí thường bị tạo thành chất A có màu đen , cho chất A tác dụng với H2O2 thì tạo thành chất B có màu trắng . Chất A và chất B là những chất nào sau đây .            .   .        
               A. PbCO3 và PbS         B. PbSO4 và Pb(HCO3)2       C. PbS và PbSO4          D. PbS và PbSO3 

Câu 25 : Cho 3,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng . Khí NO thu được đem oxi hóa thành khí NO2  ròi hấp  thụ vào  nước có sục khí O2 để chuyển hết thành thành HNO3 (Hiệu suất 100%) . Thể tích khí O2 (ở ddktc) đã tham gia vào cả 2 quá trình trên             A.0,56 lit                  B.2,24 lit                  C. 1,12 lit           D. 1,68 lit 

Câu 26 : Tiến hành thí nghiệm sau:   - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là:                                 A. V1 =5 V2.

B. V1 = 2V2.

C. V1 = V2.

D. V1 = 10V2.

Câu 27 : Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? 

                         A.Fe3O4                 B.Fe2O3                        C.Fe(OH)3                D.Fe(NO3)3
Câu  28 : Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là : A. 101,48 gam.         B. 101,68 gam.       C. 97,80 gam.       D. 88,20 gam.

Câu 29 : Phản ứng 
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CuFeClCuClFeCl

+¾¾®+

  : Phát biểu đúng là : 

A. đồng kim loại có tính khử mạnh hơn sắt kim loại.
 B. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành sắt kim loại.



C. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành Fe2+

  D. Đồng kim loại có thể oxi hóa Fe2+

 .Câu 30 : Phát biểu đúng là :   A..Kẽm là kim loại nặng, có màu lam nhạt , dẻo ở 100 đến 1500C .
 B.Đồng là kim loại màu đỏ, cứng hơn niken và rất dẻo .   C. Ni ken là kim loại nhẹ, cứng , có màu lam nhạt   

  D. Thiếc là kim loại có màu trắng bạc, có 2 dạng thù hình  khối lượng riêng của 2 dạng thù hình bằng nhau .

Câu 31:  Phản ứng 4Ag + 2H2S + O2                     2Ag2S     + 2H2O Trong Phản ứng trên O2  có vai trò là :  
       A. Chất oxi hóa        B. Chất hỗ trợ  cho phản ứng  giữa Ag với H2S    C. Chất khử      D. Chất xúc tác
 Câu 32 : Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO2 có 
[image: image6.wmf]M42

=

. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).                 A. 9,41 gam.
B. 10,08 gam.
 C. 5,07 gam.      D. 8,15 gam.
Câu 33: Cho phản ứng 10 Fe(OH)2 +2KMnO4 + 18H2SO4                                a K2SO4 +  bMnSO4 + cFe2(SO4)3 + dH2O 

 Hệ số của các chất tạo thành sau phản ứng a,b,c,d, lần lượt  là: 

                      A.1, 2, 5, 18            B.1,2,5,23         C .1, 2, 10, 23             D . 2, 2, 5, 18

                                 Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

                              KIỂM TRA: MÔN HÓA HỌC -LỚP 12 BAN TỰ NHIÊN   - HỌC KÌ 2 LẦN 2
(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề )

  Họ và Tên                                                         Lớp 12T                                                     

  Số báo danh                                                      Phòng thi số :                       Mã đề : 403  

Phần làm bài ( Học sinh ghi đáp án của mình chọn vào các Ô bằng chữ cái IN HOA)
                      Phần làm bài ( Học sinh ghi đáp án của mình chọn vào các Ô bằng chữ cái IN HOA)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                      Phần làm bài ( Học sinh ghi đáp án của mình chọn vào các Ô bằng chữ cái IN HOA)
	Câu
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron là: [khÍ hiếm](n-1)da ns1 a có các giá trị là a=5 hoặc a=10

R không phải là nguyên tố nào sau đây : A.Crom     B. Natri     C. Đồng          D. Bạc                                        . .                Câu 2 :  Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290 ml dung dịch  HNO3 thu được V lit khí NO(đktc) và dung dịch Y. Để tác dụng hết các chất trong Y, cần 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 32,02g chất rắn Z. . Khối lượng mỗi chất trong X  và V là
A. 3,6g FeS , 4,4g FeS2 và 2,24lit           B. 4,4g FeS , 3,6g FeS2   và  1,12 lit  

C. 2,2g FeS ;  5,8g FeS2  và 3,36 lit    D. 4,6g FeS ; 3,4g FeS2 và 6,72lit                                                         .                                                                                 .Câu 3 . Khi cho Sn + HNO3(loáng)                          X + Y + H2O   . X và Y là những chất nào sau đây : 

      A. Sn(NO3)2 và NO2           B. Sn(NO3)4  và NO          C. S.n(NO3)4 và NO2         D. Sn(NO3)2 và NO 

Câu 4 : Phát biểu đúng là :   A..Kẽm là kim loại nặng, có màu lam nhạt , dẻo ở 100 đến 1500C .

 B.Đồng là kim loại màu đỏ, cứng hơn niken và rất dẻo .   C. Ni ken là kim loại nhẹ, cứng , có màu lam nhạt   

  D. Thiếc là kim loại có màu trắng bạc, có 2 dạng thù hình  khối lượng riêng của 2 dạng thù hình bằng nhau .                          .Câu 5: . Cho 9,12g hỗn hợp  gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung  dịch  HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y. Cô cạn Y thu được 7,62g FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là 
                            A. 6,75
           B. 8,75
    C. 7,8
D. 9,75               .                            
  Câu 6 : Đồng thau là hợp kim của đồng  có     A. Cu và 25% Ni                B.Cu và 15%  Sn                                    ..                                                            .                                                                                  C. Cu và 2/3 vàng               D. Cu và 45%Zn

Câu  7: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là A. 101,48 gam.         B. 101,68 gam.     C. 97,80 gam.        D. 88,20 gam.

Câu 8: Tiến hành thí nghiệm sau:   - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là:                          
A. V1 = 2V2.

B. V1 = 5V2.
     C. V1 = V2.
           D. V1 = 10V2.

Câu 9: Phản ứng 
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CuFeClCuClFeCl

+¾¾®+

  : Phát biểu đúng là : 

C. Dồng kim loại có thể khử Fe3+ thành Fe2+                              A. đồng kim loại có tính khử mạnh hơn sắt kim loại.

            B. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành sắt kim loại.        D. Đồng kim loại có thể oxi hóa Fe2+
Câu 10: Cho phản ứng 10 Fe(OH)2 +2KMnO4 + 18H2SO4                                  a K2SO4 +  bMnSO4 + cFe2(SO4)3 + dH2O 

 Hệ số của các chất tạo thành sau phản ứng a,b,c,d, lần lượt  là: 

                      A.1,2,5,18         B .1, 2, 5, 23             C . 2, 2, 5, 18             D.1, 2, 10, 23                                       .                  Câu  11 : Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO2 có 
[image: image8.wmf]M42

=

. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).                 A. 9,41 gam.
B. 10,08 gam.
 C. 5,07 gam.      D. 8,15 gam.      .          .  Câu 12 : Hợp chất Pb(OH)2 màu tráng để lâu ngày trong không khí thường bị tạo thành chất A có màu đen , cho chất A tác dụng với H2O2 thì tạo thành chất B có màu trắng . Chất A và chất B là những chất nào sau đây 

    A. PbCO3 và PbS       B. PbS và PbSO4         C. PbSO4 và Pb(HCO3)2                 D. PbS và PbSO3 

Câu 13 :  Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào dung dịch HNO3 được dung dịch X và 6,72 lit hỗn hợp khí Y gồm NO và 1 khí Z (tỉ lệ thể tích 1 :1). Biết chỉ xảy ra 2 quá trình khử. Khí Z là        A. N2O              B. N2                   C. NH3                      D. NO2                  
Câu 14:  Phản ứng     4Ag + 2H2S + O2                      2Ag2S     + 2H2O        Trong Phản ứng trên O2  có vai trò là :  
       A. Chất oxi hóa        B. Chất hỗ trợ  cho phản ứng  giữa Ag với H2S    C. Chất khử            D. Chất xúc tác                          .Câu 15 : Cho hỗn hợp FeS, FeCO3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp 2 khí X và Y có tỉ khối đối với H2 là 22,75. Thành phần % khối lượng của FeS trong hỗn hợp là  A. 21%    B. 37%       C. 19,5%                D. 14,43%                      
Câu 16: Quặng có hàm lượng sắt lớn nhất là :  A. Xiđêrit.       B. Hemantit.                  C. Manhetit.                   D. Pirit.

Câu 17 : Cho 3,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng . Khí NO thu được đem oxi hóa thành khí NO2  ròi hấp  thụ vào  nước có sục khí O2 để chuyển hết thành thành HNO3 (Hiệu suất 100%) . Thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia vào cả 2 quá trình trên là:   A. 2,24 lit                  B. 1,12 lit           C.0,56 lit           D. 1,68 lit 

Câu 18 Cho phản ứng Cu2O + H2SO4(loãng)                                 CuSO4 + Cu + H2O . 

Phản ứng trên là : A. Phản ứng trao đổi .   B. Phản ứng tự oxi hóa –khử      C. Phản ứng  oxi hóa – khử nội phân tử    

                             D.Phản ứng  oxi hóa – khử trong đó :Cu2O là chất oxi hóa  còn H2SO4 là chất khử 

Câu 19: Cho phản ứng     Cu + HCl +O2                                CuCl2 + H2O                         axit HCl có  vai trò của  là :

           A. Chất Oxi hóa          B. Chất Khử            C. Dung môi cho phản ứng OXH-K        D. Chất xúc tác 

Câu 20 :  Dùng CO dư để khử hoàn toàn m gam bột FexOy. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua thật chậm 1 lit dd Ba(OH)2 0,1M thì vừa đủ và thu được 9,85g kết tủa. Mặt khác hòa tan toàn bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dung dịch HCl dư rồi cô cạn thì được 16,25g muối khan. Giá trị của m và công thức oxit là                                                                  .                                                    .                  A. 15,1g; FeO                        B. 8g; Fe2O3                C. 16g; FeO
     D. 11,6g; Fe3O4
Câu 21: Trong quá trình sản xuất gang, xỉ lò là chất nào sau đây?

                          A..MnSiO3                   B. CaSiO3                         C.    MnO2 &CaO.                       D.  SiO2  & C.

Câu 22 : Dung dịch nào sau đây không hoà tan được đồng kim loại :                       A Dung dịch HNO3                   .              .               B. Dung dịch FeCl3             C. Dung dịc hỗn hợp  NaNO3  và HCl               D .Dung dịch NaHSO4  .                   .                                           Câu 23 :   Người ta nướng 500 kg quặng cancosin có chứa 9,2% Cu2S và và 0,77% Ag2S về khối lượng  để đièu chế Cu và Ag. Biết hiệu suất của quá trình điều chế Cu và Ag lần lượt  75% và 82% . Khối lượng Cu và Ag thu được lần lượt là :                       A. 46,00kg  và 2,75kg       B . 27,60 kg và 3,36kg      C. 27,60kg   và 2,75kg                              D. 36,8 và 3,36kg   
Câu 24: Vàng được hòa tan bởi  A. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và HCl đậm đặc  có tỷ lệ 1: 3 về thể tích 

                                                 B. Dung dịch HNO3 đặc nóng  hoặc dung dịch H2SO4  đặc nóng 

                                                 C. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đậm đặc có tỷ lệ 1: 3 về số mol    

                                                 D. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và   HCl   đậm đặc  có tỷ lệ 3: 1 về số mol   

Câu 25: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)2 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là      A. Fe3O4.     
        B. Fe2O3                                                   C. FeO.     
                     D. Fe                    ..                                         Câu 26 : Cho 11,36g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đkc) và dd XCô cạn dd X thu được m gam muối khan.Giá trị của m là                       .                                                  .                          A. 35,50                    B. 49,09                        C. 34,36                       D. 38,72                                              
Câu 27: Trong công nghiệp Bạc kim loại được sản xuất  : 

            A.Từ Ag2S bằng phương pháp thủy luyện       B .Từ Ag2O bằng phương pháp nhiệt luyện      

            C. Từ AgNO3  bằng phương pháp điện phân     D. Từ AgCl bằng phương pháp nhiệt phân 

Câu 28:  Hòa tan hết 7,74g hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lit H2 ở đkc. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là  A.38,93g   B.103,85g C.25,95g D.77,86g

Câu 29: Từ đồng thô (có lẫn tạp chất) để thu dược đồng tinh khiết người ta làm như sau 

       A. Dùng đồng thô làm anot rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

       B.  Hòa tan đồng thô bằng dung dịch HNO3  sau đó dùng Fe khử Cu2+  

         C.  Ngâm đồng thô vào dung dịch muối đồng       

      D. Dùng đồng thô làm ca toot  rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

 Câu 30 :  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X (chỉ chứa 2  muối khan) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là    A. 0,04             B. 0,06            C. 0,075                    D. 0,12                      

Câu  31: Nhúng thanh sắt (đã đánh sạch) vào các dung dịch ở ba thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: nhúng vào dung dịch CuSO4.  Thí nghiệm 2: nhúng vào dung dịch NaOH.         Thí nghiệm 3: nhúng vào dung dịch  Fe2(SO4)3.

Giả sử rằng kim loại sinh ra (nếu có) đều bám vào thanh sắt thì nhận xét nào sau đây đúng ?


A. TN1, TN2 không đổi, TN3 tăng.
B. TN1, TN2 không đổi, TN3 giảm.


C. TN1 tăng, TN2, TN3 không đổi.
D. TN1 tăng, TN2 không đổi, TN3 giảm

Câu 32 : Hòa tan hoàn toàn 10g hh gồm Fe và FexOy bằng dd HCl được 1,12 lit H2 (đktc). Cũng lượng hh này nếu hòa tan hết bằng HNO3 đặc nóng thu được 5,6 lit NO2 (đktc). Công thức FexOy là                              .:                                                                                                                                                  .                           A. FeO               B. Fe3O4
         C. Fe2O3                    D. không xác định
Câu 33: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa – khử ?
 A.Fe+HCl → FeCl2 +H2↑    B.FeS2+2HCl→ FeCl2 +H2S↑ + S ↓    C.2FeCl3+Fe→ 3FeCl2     D.Fe+CuSO4 → FeSO4 +Cu↓

                          Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
ĐÁP ÁN   - BÀI KIỂM TRA HÓA HỌC  – LỚP 12 BTN  – LẦN 2 KÌ 2 
MÃ ĐỀ : 106

                                              Phần làm bài ( Bằng chữ cái IN HOA)Mã đề : 106   
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Đáp án
	D
	B
	B
	A
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	C
	D
	B
	A


Phần làm bài (Bằng chữ cái IN HOA) Mã đề : 106
	Câu
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	A
	B
	D
	B
	B
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	A
	


                                 .................................................................................................................................................................................

MÃ ĐỀ : 205
Phần làm bài   (Bằng chữ cái IN HOA)  Mã đề : 205   
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	D
	D
	A
	B
	B
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	C


Phần làm bài (Bằng chữ cái IN HOA)  Mã đề : 205
	Câu
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	

	Đáp án
	C
	A
	A
	D
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	A
	D
	B
	B
	


                 ..........................................................................................................................................................................
MÃ ĐỀ : 304
                                         Phần làm bài  (Bằng chữ cái IN HOA) Mã đề : 304   
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	B
	A
	D
	C
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	B
	D
	D


                                           Phần làm bài  ( Bằng chữ cái IN HOA)  Mã đề: 304   
	Câu
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	

	Đáp án
	C
	C
	D
	D
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	C
	B
	


                          ..................................................................................................................................................................
 MÃ ĐỀ : 403
                                           Phần làm bài  ( Bằng chữ cái IN HOA)  Mã đề : 403  
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Đáp án
	B
	A
	D
	A
	D
	D
	A
	C
	C
	B
	C
	B
	D
	A
	D
	C
	C


                                           Phần làm bài ( Bằng chữ cái IN HOA)    Mã đề : 403  
	Câu
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	

	Đáp án
	C
	C
	B
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	


 LƯU – ĐÈ                                 KIỂM TRA: MÔN HÓA HỌC -LỚP 12 BAN TỰ NHIÊN   - HỌC KÌ 2 LẦN 2
(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề )

  Họ và Tên                                                         Lớp 12T                                                     
  Số báo danh                                                      Phòng thi số :                       Mã đề : 106   

                      Phần làm bài ( Học sinh ghi đáp án của mình chọn vào các Ô bằng chữ cái IN HOA)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Đáp án
	D
	B
	B
	A
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	C
	D
	B
	A


                      Phần làm bài ( Học sinh ghi đáp án của mình chọn vào các Ô bằng chữ cái IN HOA)
	Câu
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	A
	B
	D
	B
	B
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	A
	


Câu 1: Cho một mẩu đồng vào dung dịch  AgNO3 dư, thu được dung dịch X. Nhúng thanh sắt vào dung dịch X cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh sắt ra thu được dung dịch Y. Dung dịch Y gồm:

              A. Fe(NO3)2; Cu(NO3)2               B. Fe(NO3)2  , AgNO3
           C. Fe(NO3)3
D. Fe(NO3)2  
Câu  2: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là          A. 101,68 gam.       B. 101,48 gam.          C. 97,80 gam. D. 88,20 gam.

Câu 3: Tiến hành thí nghiệm sau:   - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là:                                 

A. V1 = 2V2.
B. V1 = V2.
C. V1 = 5V2.

D. V1 = 10V2.                        ..       Câu 4: . Cho 9,12g hh gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dd HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y. Cô cạn Y thu được 7,62g FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là   A. 9,75
B. 8,75
         C. 7,8
D. 6,5           ..        Câu 5 . Khi cho Sn + HNO3(loáng)                          X + Y + H2O   . X và Y là những chất nào sau đây : 
      A. Sn(NO3)2 và NO2           B. Sn(NO3)4  và NO          C. S.n(NO3)4 và NO2         D. Sn(NO3)2 và NO 

Câu 6: Phản ứng 
[image: image9.wmf]322
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CuFeClCuClFeCl

+¾¾®+

  : Phát biểu đúng là : 

A. đồng kim loại có tính khử mạnh hơn sắt kim loại.
 B. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành sắt kim loại.



C. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành Fe2+

  D. Đồng kim loại có thể oxi hóa Fe2+

Câu 7: Cho phản ứng 10 Fe(OH)2 +2KMnO4 + 18H2SO4                                  a K2SO4 +  bMnSO4 + cFe2(SO4)3 + dH2O 

 Hệ số của các chất tạo thành sau phản ứng a,b,c,d, lần lượt  là: 

                      A.1,2,5,18         B .1, 2, 10, 23             C . 2, 2, 5, 18     D.1, 2, 5, 23            

Câu 8 :  Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290 ml dung dịch  HNO3 thu được V lit khí NO(đktc) và dung dịch Y. Để tác dụng hết các chất trong Y, cần 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 32,02g chất rắn Z. a. Khối lượng mỗi chất trong X  và V là                                  ..      .                  .          A. 4,4g FeS , 3,6g FeS2   và  1,12 lit      B. 2,2g FeS ;  5,8g FeS2  và 3,36 lit   
     C. 4,6g FeS ; 3,4g FeS2 và 6,72lit     D. 3,6g FeS , 4,4g FeS2 và 2,24lit      

Câu 9: Cho phản ứng     Cu + HCl +O2                                   CuCl2 + H2O axit HCl có  vai trò của  là :

           A. Chất Oxi hóa          B. Chất Khử            C. Dung môi cho phản ứng OXH-K        D. Chất xúc tác 

Câu 10:  Trong công nghiệp Bạc kim loại được sản xuất  : 

            A.Từ Ag2S bằng phương pháp thủy luyện        B.Từ Ag2O bằng phương pháp nhiệt luyện      

            C. Từ AgNO3  bằng phương pháp điện phân     D. Từ AgCl bằng phương pháp nhiệt phân 

Câu 11: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron là: [khis hiếm](n-1)da ns1 a có các giá trị là a=5 hoặc a=10

R không phải là nguyên tố nào sau đây : A.Crom               B. Natri             C. Đồng           D. Bạc                          .                                                 .Câu 12 :  Hòa tan hết 7,74g hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lit H2 ở đkc. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là                                                .                                                                                                     .                                                                        A.38,93g                   B.103,85g                C.25,95g                 D.77,86g

Câu 13 : Dung dịch nào sau đây không hoà tan được đồng kim loại :     A Dung dịch HNO3        

                          B. Dung dịch FeCl3           C .Dung dịch NaHSO4  D. Dung dịc hỗn hợp  NaNO3  và HCl

Câu 14 :   Người ta nướng 500 kg quặng cancosin có chứa 9,2% Cu2S và và 0,77% Ag2S về khối lượng  để đièu chế Cu và Ag. Biết hiệu suất của quá trình điều chế Cu và Ag lần lượt  75% và 82% . Khối lượng Cu và Ag thu được lần lượt là : A. 46,00kg  và 2,75kg      B . 27,60 kg và 3,36kg      C. 27,60kg   và 2,75kg     D. 36,8 và 3,36kg 

Câu 15 : Hợp chất Pb(OH)2 màu tráng để lâu ngày trong không khí thường bị tạo thành chất A có màu đen , cho chất A tác dụng với H2O2 thì tạo thành chất B có màu trắng . Chất A và chất B là những chất nào dsau đây 

    A. PbCO3 và PbS         B. PbSO4 và Pb(HCO3)2          C. PbS và PbSO3                 D. PbS và PbSO4 .                   .                   Câu 16 : Hòa tan hoàn toàn 10g hh gồm Fe và FexOy bằng dd HCl được 1,12 lit H2 (đktc). Cũng lượng hh này nếu hòa tan hết bằng HNO3 đặc nóng thu được 5,6 lit NO2 (đktc). Công thức FexOy là                                           .                                                                                          
A. Fe3O4
      B. FeO                                           C. Fe2O3                                               D. không xác định

Câu 17:  Phản ứng 4Ag + 2H2S + O2                     2Ag2S     + 2H2O       Trong Phản ứng trên O2  có vai trò là :  
       A. Chất oxi hóa        B. Chất hỗ trợ  cho phản ứng  giữa Ag với H2S    C. Chất khử      D. Chất xúc tác 

Câu 18: Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế từ oxit, bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO ?                    

                           A. Fe, Al, Cu.               
B. Zn, Mg, Fe            .
C. Fe, Mn, Ni.
             D. Ni, Cu, Ca.

Câu 19 : Cho hỗn hợp FeS, FeCO3 phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 thu được hỗn hợp 2 khí X và Y có tỉ khối đối với H2 là 22,75. Thành phần % khối lượng của FeS trong hỗn hợp là 

                              A. 21%                                  B. 37%                                   C. 19,5%                                  D. 14,43%
Câu 20: Cho các chất sau: Mg, Fe, Cu, ZnSO4, AgNO3, CuCl2. Số cặp chất tác dụng với nhau là:

                 A. 6                        B. 5                                   C. 7                                  D. 8 
Câu 21 : Cho 3,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng . Khí NO thu được đêm oxi hóa thành kkhis NO2  ròi hấp  thụ vào  nước có sục khí O2 để chuyển hết thành thành HNO3 (Hiệu suất 100%) . Thể tích khí O2 (ở ddktc) đã tham gia vào cả 2 quá trình trên    A..2,24 lit              B.0,56 lit      C. 1,12 lit           D. 1,68 lit 

Câu 22: Cho hai phương trình hóa học sau :  Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2  (1)   ;          Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu  (2)

Có thể rút ra kết luận nào sau đây ?   A. Tính oxi hóa: Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.          B. Tính oxi hóa: Fe2+ > Cu2+ > Fe3+. 


                                                   C. Tính khử: Fe > Fe2+ > Cu.                      D. Tính khử: Fe2+ > Fe > Cu.

Câu 23: Hòa tan một lượng oxit sắt trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Chia dung dịch thu được sau phản ứng thành 2 phần. Nhỏ dung dịch KMnO4 vào phần 1 thấy màu tím biến mất. Cho bột đồng kim loại vào phần 2 thấy bột đồng tan, dung dịch có màu xanh. Suy ra công thức oxit sắt là:  

                                                             A. FeO
 B. FeO hoặc  Fe3O4                      C. Fe2O3
         D. Fe3​O4


Câu 24 : Cho 11,36g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đkc) và dd XCô cạn dd X thu được m gam muối khan.Giá trị của m là

                                                         A. 35,50                    CB 49,09             C. 34,36              D38,72    

Câu 25: Vàng được hòa tan bởi  A. Dung dịch HNO3 đặc nóng  hoặc dung dịch H2SO4  đặc nóng 

          B. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và HCl đậm đặc  có tỷ lệ 1: 3 về thể tích 

         C. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đậm đặc có tỷ lệ 1: 3 về số mol    

         D. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và   HCl   đậm đặc  có tỷ lệ 3: 1 về số mol   

Câu 26 :  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X (chỉ chứa 2  muối khan) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là      A. 0,04       B. 0,06           C. 0,075         D. 0,12  

Câu 27 :  Dùng CO dư để khử hoàn toàn m gam bột FexOy. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua thật chậm 1 lit dd Ba(OH)2 0,1M thì vừa đủ và thu được 9,85g kết tủa. Mặt khác hòa tan toàn bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dd HCl dư rồi cô cạn thì được 16,25g muối khan. Giá trị của m và công thức oxit là                       A. 8g; Fe2O3
                                 B. 15,1g; FeO
                                                 .                                                                                                         C. 16g; FeO
                                 D.11,6g; Fe3O4    .             Câu 28 : Đồng thau là hợp kim của đồng  có             A. Cu và 25% Ni              B.Cu và 15%  Sn         

                                                                                   C. Cu và 2/3 vàng             D. Cu và 45%Zn
Câu 29: Cho phản ứng Cu2O + H2SO4(loãng)                                 CuSO4 + Cu + H2O . 

Phản ứng trên là : A. Phản ứng trao đổi .   B. Phản ứng  oxi hóa – khử nội phân tử    C.Phản ứng tự oxi hóa –khử 

                             D.Phản ứng  oxi hóa – khử trong đó :Cu2O là chất oxi hóa  còn H2SO4 là chất khử 

Câu 30 :  Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào dd HNO3 được dd X và 6,72 lit hỗn hợp khí Y gồm NO và 1 khí Z (tỉ lệ thể tích 1 :1). Biết chỉ xảy ra 2 quá trình khử. Khí Z là   A. NO2                    B. N2O                       C. N2                       D. NH3

Câu 31  Từ đồng thô (có lẫn tạp chất) để thu dược đồng tinh khiết người ta làm như sau 

   A.Hòa tan đồng thô bằng dung dịch HNO3  sau đó dùng Fe khử Cu2+  B.Ngâm đồng thô vào dung dịch muối đồng       

   C. Dùng đồng thô làm ca toot  rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

   D. Dùng đồng thô làm anot rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

Câu 32 :  Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO2 có 
[image: image10.wmf]M42

=

. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).                 A. 9,41 gam.
B. 10,08 gam.
 C. 8,15 gam.           D. 5,07 gam.      

Câu 33 : Phát biểu đúng là :   A..Kẽm là kim loại nặng, có màu lam nhạt , dẻo ở 100 đến 1500C .

 B.Đồng là kim loại màu đỏ, cứng hơn niken và rất dẻo .   C. Ni ken là kim loại nhẹ, cứng , có màu lam nhạt   

  D. Thiếc là kim loại có màu trắng bạc, có 2 dạng thù hình  khối lượng riêng của 2 dạng thù hình bằng nhau .

                               Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

                                              KIỂM TRA LỚP 12 LẦN 2  BAN TỰ MNHIEN LẦN 2 
KIỂM TRA: MÔN HÓA HỌC -LỚP 12 BAN TỰ NHIÊN   - HỌC KÌ 2 LẦN 1

(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề )

  Họ và Tên                                                         Lớp 12T                                                     

  Số báo danh                                                      Phòng thi số :                       Mã đề : 205   

                      Phần làm bài ( Học sinh ghi đáp án của mình chọn vào các Ô bằng chữ cái IN HOA)
Phần làm bài ( Học sinh ghi đáp án của mình chọn vào các Ô bằng chữ cái IN HOA)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	D
	D
	A
	B
	B
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	C


                      Phần làm bài ( Học sinh ghi đáp án của mình chọn vào các Ô bằng chữ cái IN HOA)
	Câu
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	

	Đáp án
	C
	A
	A
	D
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	A
	D
	B
	B
	


Câu 1:  Trong công nghiệp Bạc kim loại được sản xuất  : 

             A.Từ Ag2O bằng phương pháp nhiệt luyện      B.Từ Ag2S bằng phương pháp thủy luyện     

            C. Từ AgNO3  bằng phương pháp điện phân     D. Từ AgCl bằng phương pháp nhiệt phân 

Câu 2 : Hòa tan hoàn toàn 10g hh gồm Fe và FexOy bằng dd HCl được 1,12 lit H2 (đktc). Cũng lượng hh này nếu hòa tan hết bằng HNO3 đặc nóng thu được 5,6 lit NO2 (đktc). Công thức FexOy là :A. FeO
B. Fe3O4
C. Fe2O3 D. không xác định

Câu 3 : Dung dịch nào sau đây không hoà tan được đồng kim loại :     A Dung dịch HNO3        

                              B. Dung dịch FeCl3     C. Dung dịc hỗn hợp  NaNO3  và HCl         D .Dung dịch NaHSO4           

Câu  4: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là       A. 101,68 gam.         B. 101,48 gam.          C. 97,80 gam.       D. 88,20 gam.

Câu 5 . Khi cho Sn + HNO3(loáng)                          X + Y + H2O   . X và Y là những chất nào sau đây : 

      A. Sn(NO3)2 và NO2           B. Sn(NO3)4  và NO          C. S.n(NO3)4 và NO2         D. Sn(NO3)2 và NO 

Câu 6 : Cho hỗn hợp FeS, FeCO3 phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 thu được hỗn hợp 2 khí X và Y có tỉ khối đối với H2 là 22,75. Thành phần % khối lượng của FeS trong hỗn hợp là  A. 21%    B. 37%       C. 19,5%                D. 14,43%
Câu 7:  Phản ứng 4Ag + 2H2S + O2                     2Ag2S     + 2H2O Trong Phản ứng trên O2  có vai trò là :  
       A. Chất oxi hóa        B. Chất hỗ trợ  cho phản ứng  giữa Ag với H2S    C. Chất khử      D. Chất xúc tác 

Câu 8: Cho phản ứng     Cu + HCl +O2                                  CuCl2 + H2O axit HCl có  vai trò của  là :

           A. Chất Oxi hóa     B. Dung môi cho phản ứng OXH-K            C. Chất Khử            D. Chất xúc tác 

Câu 9. Nồng độ nhỏ nhất của ion Ag+  Trong dung dịch có khả năng sát trùng , diệt khuẩn là : 

                    A. 10-5M                B. 10-10M                C. 10-5M                   D. 10-5M                    .                                                   

Câu 10 :  Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào dd HNO3 được dd X và 6,72 lit hỗn hợp khí Y gồm NO và 1 khí Z (tỉ lệ thể tích 1 :1). Biết chỉ xảy ra 2 quá trình khử. Khí Z là   A. NO2                    B. N2O                       C. N2                       D. NH3       .            
Câu 11: Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính A. Zn(HSO4)2      B. ZnO     C. Zn(HCO3)2     D.Zn(OH)2 

Câu 12:  Hòa tan hết 7,74g hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lit H2 ở đkc. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là 

                         A.103,85g                B. 38,93g                 C.25,95g               D.77,86g

Câu 13: Fe có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây?            A. AlCl3.           B. FeCl3.       C. FeCl2.     D. MgI2.

Câu 14:  Đốt nóng một hỗn hợp gồm bột Al và bột Fe3O4 trong môi trường không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X . Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được khí H2 bay lên. Vậy trong hổn hợp X có những chất sau:  


           A. Al, Fe, Fe3O4, Al2O3. 

B. Al, Fe, Fe2O3, Al2O3                   C. Al, Fe, Al2O3  
D. Al, Fe, FeO, Al2O3
Câu 15 : Cho 11,36g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đkc) và dd XCô cạn dd X thu được m gam muối khan.Giá trị của m là
                  A. 35,50                    B.  49,09               C. 38,72                D. 34,36

Câu 16: Cho một đinh Fe vào dd CuSO4 thấy có Cu đỏ xuất hiện. Nếu cho Cu vào vào dung dịch HgCl2 có Hg  xuất hiện. Dựa vào các kết quả trên,  dãy sắp xếp các kim loại Fe, Cu, Hg theo thứ tự tính khử tăng dần.

          A. Cu < Fe < Hg             B. Hg < Cu < Fe                   C. Cu < Hg < Fe
           D. Fe < Cu< Hg
Câu 17 :  Dùng CO dư để khử hoàn toàn m gam bột FexOy. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua thật chậm 1 lit dd Ba(OH)2 0,1M thì vừa đủ và thu được 9,85g kết tủa. Mặt khác hòa tan toàn bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dd HCl dư rồi cô cạn thì được 16,25g muối khan. Giá trị của m và công thức oxit là   A. 15,1g; FeO      B. 16g; FeO        C. 8g; Fe2O3
  D. 11,6g; Fe3O4  .     .Câu 18 : Hợp chất Pb(OH)2 màu tráng để lâu ngày trong không khí thường bị tạo thành chất A có màu đen , cho chất A tác dụng với H2O2 thì tạo thành chất B có màu trắng . Chất A và chất B là những chất nào dsau đây 
    A. PbCO3 và PbS         B. PbSO4 và Pb(HCO3)2       C. PbS và PbSO4          D. PbS và PbSO3 

Câu 19 :   Người ta nướng 500 kg quặng cancosin có chứa 9,2% Cu2S và và 0,77% Ag2S về khối lượng  để đièu chế Cu và Ag. Biết hiệu suất của quá trình điều chế Cu và Ag lần lượt  75% và 82% . Khối lượng Cu và Ag thu được lần lượt là : A. 27,60kg   và 2,75kg     B. 46,00kg  và 2,75kg      C . 27,60 kg và 3,36kg      D. 36,8 và 3,36kg 
Câu 20 : Phát biểu đúng là :   A..Kẽm là kim loại nặng, có màu lam nhạt , dẻo ở 100 đến 1500C .

 B.Đồng là kim loại màu đỏ, cứng hơn niken và rất dẻo .   C. Ni ken là kim loại nhẹ, cứng , có màu lam nhạt   

  D. Thiếc là kim loại có màu trắng bạc, có 2 dạng thù hình  khối lượng riêng của 2 dạng thù hình bằng nhau .                                 Câu 21: . Cho 9,12g hh gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dd HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y. Cô cạn Y thu được 7,62g FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là 
A. 8,75   
B. 7,8    
C.6,5   D. 9,75                              Câu 22: Tiến hành thí nghiệm sau:   - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;
- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là:                          A. V1 = 2V2.

B. V1 = 5V2.
  C. V1 = 10V2.     D. V1 = V2.
Câu 23: Cho phản ứng 10 Fe(OH)2 +2KMnO4 + 18H2SO4                                  a K2SO4 +  bMnSO4 + cFe2(SO4)3 + dH2O 
 Hệ số của các chất tạo thành sau phản ứng a,b,c,d, lần lượt  là: 

                      A.1,2,5,18           B .1, 2, 10, 23              C.1, 2, 5, 23                       D . 2, 2, 5, 18

Câu 24 : Cho 3,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng . Khí NO thu được đêm oxi hóa thành kkhis NO2  ròi hấp  thụ vào  nước có sục khí O2 để chuyển hết thành thành HNO3 (Hiệu suất 100%) . Thể tích khí O2 (ở ddktc) đã tham gia vào cả 2 quá trình trên             A.0,56 lit                  B.2,24 lit                  C. 1,12 lit           D. 1,68 lit                                                   .                                                             Câu 25: Đồng thau là hợp kim của đồng  có    A. Cu và 25% Ni     B. Cu và 45%Zn      C.Cu và 15%  Sn  D. Cu và 2/3 vàng           

  Câu 26: Vàng được hòa tan bởi  A. Dung dịch HNO3 đặc nóng  hoặc dung dịch H2SO4  đặc nóng 

     B. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đậm đặc có tỷ lệ 1: 3 về số mol    

     C. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và   HCl   đậm đặc  có tỷ lệ 3: 1 về số mol   

     D. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và HCl đậm đặc  có tỷ lệ 1: 3 về thể tích 

.Câu  27 : Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO2 có 
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=

. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).                 A. 9,41 gam.
B. 10,08 gam.
 C. 5,07 gam.      D. 8,15 gam.
Câu 28: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron là: [khis hiếm](n-1)da ns1 a có các giá trị là a=5 hoặc a=10

R không phải là nguyên tố nào sau đây : A.Crom     B. Natri     C. Đồng          D. Bạc 

Câu 29:  Cho phản ứng Cu2O + H2SO4(loãng)                                 CuSO4 + Cu + H2O . 

Phản ứng trên là : A. Phản ứng  oxi hóa – khử nội phân tử   B. Phản ứng trao đổi .      C.Phản ứng tự oxi hóa –khử 

                             D.Phản ứng  oxi hóa – khử trong đó :Cu2O là chất oxi hóa  còn H2SO4 là chất khử 

Câu 30 :  Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290 ml dung dịch  HNO3 thu được V lit khí NO(đktc) và dung dịch Y. Để tác dụng hết các chất trong Y, cần 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 32,02g chất rắn Z. a. Khối lượng mỗi chất trong X  và V là

A. 3,6g FeS , 4,4g FeS2 và 2,24lit      B. 4,4g FeS , 3,6g FeS2   và  1,12 lit  

C. 2,2g FeS ;  5,8g FeS2  và 3,36 lit   D. 4,6g FeS ; 3,4g FeS2 và 6,72lit 

Câu 31  Từ đồng thô (có lẫn tạp chất) để thu dược đồng tinh khiết người ta làm như sau 

   A.Hòa tan đồng thô bằng dung dịch HNO3  sau đó dùng Fe khử Cu2+  B.Ngâm đồng thô vào dung dịch muối đồng       

   C. Dùng đồng thô làm ca toot  rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

   D. Dùng đồng thô làm anot rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

Câu 32 :  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X (chỉ chứa 2  muối khan) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là  A. 0,04   B. 0,06**   C. 0,075     D.. 0,12                                            .                                                                                                                                                                                      Câu 33: Phản ứng 
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  : Phát biểu đúng là :  

              A. đồng kim loại có tính khử mạnh hơn sắt kim loại.
B. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành Fe2+ 

C. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành sắt kim loại.        
  D. Đồng kim loại có thể oxi hóa Fe2+

                              Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

KIỂM TRA: MÔN HÓA HỌC -LỚP 12 BAN TỰ NHIÊN   - HỌC KÌ 2 LẦN 1

(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề )

  Họ và Tên                                                         Lớp 12T                                                     
  Số báo danh                                                      Phòng thi số :                       Mã đề : 304   

                      Phần làm bài ( Học sinh ghi đáp án của mình chọn vào các Ô bằng chữ cái IN HOA)
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Câu 1 : Đồng thau là hợp kim của đồng  có  

            A. Cu và 25% Ni       B.Cu và 15%  Sn         C. Cu và 2/3 vàng             D. Cu và 45%Zn                          .                      Câu  2 :  Dùng CO dư để khử hoàn toàn m gam bột FexOy. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua thật chậm 1 lit dd Ba(OH)2 0,1M thì vừa đủ và thu được 9,85g kết tủa. Mặt khác hòa tan toàn bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dd HCl dư rồi cô cạn thì được 16,25g muối khan. Giá trị của m và công thức oxit làA. 8g; Fe2O3
B. 15,1g; FeO
C. 16g; FeO
D. 11,6g; Fe3O4
Câu  3: Cho phản ứng Cu2O + H2SO4(loãng)                                   CuSO4 + Cu + H2O . 

Phản ứng trên là : A. Phản ứng trao đổi .   B. Phản ứng  oxi hóa – khử nội phân tử    C.Phản ứng tự oxi hóa –khử 

                             D.Phản ứng  oxi hóa – khử trong đó :Cu2O là chất oxi hóa  còn H2SO4 là chất khử 

Câu  4 : Hòa tan hoàn toàn 10g hh gồm Fe và FexOy bằng dd HCl được 1,12 lit H2 (đktc). Cũng lượng hh này nếu hòa tan hết bằng HNO3 đặc nóng thu được 5,6 lit NO2 (đktc). Công thức FexOy là :A. FeO
B. Fe3O4
C. Fe2O3 D. không xác định

Câu  5 : Dung dịch nào sau đây không hoà tan được đồng kim loại :     A Dung dịch HNO3        

                              B .Dung dịch NaHSO4           C. Dung dịch FeCl3     D. Dung dịc hỗn hợp  NaNO3  và HCl

Câu  6 :  Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào dd HNO3 được dd X và 6,72 lit hỗn hợp khí Y gồm NO và 1 khí Z (tỉ lệ thể tích 1 :1). Biết chỉ xảy ra 2 quá trình khử. Khí Z là   A. NO2                    B. N2O                       C. N2                       D. NH3                                     

Câu  7 : Vàng được hòa tan bởi  A. Dung dịch HNO3 đặc nóng  hoặc dung dịch H2SO4  đặc nóng 

     B. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đậm đặc có tỷ lệ 1: 3 về số mol    

     C. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và   HCl   đậm đặc  có tỷ lệ 3: 1 về số mol   

     D. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và HCl đậm đặc  có tỷ lệ 1: 3 về thể tích 

Câu  8 :   Người ta nướng 500 kg quặng cancosin có chứa 9,2% Cu2S và và 0,77% Ag2S về khối lượng  để đièu chế Cu và Ag. Biết hiệu suất của quá trình điều chế Cu và Ag lần lượt  75% và 82% . Khối lượng Cu và Ag thu được lần lượt là : A. 27,60kg   và 3,36kg     B. 46,00kg  và 2,75kg      C . 27,60 kg và 2,75kg      D. 36,8 và 3,36kg 
Câu  9 : Cho phản ứng     Cu + HCl +O2                                CuCl2 + H2O axit HCl có  vai trò của  là :

           A. Chất Oxi hóa          B. Chất Khử            C. Dung môi cho phản ứng OXH-K        D. Chất xúc tác 

Câu 10 : . Cho 9,12g hh gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dd HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y. Cô cạn Y thu được 7,62g FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là   A. 9,75
B. 8,75   
C. 7,8
   D.6,5         
Câu 11: Trong công nghiệp Bạc kim loại được sản xuất  : 

             A.Từ Ag2O bằng phương pháp nhiệt luyện      B.Từ Ag2S bằng phương pháp thủy luyện     

            C. Từ AgNO3  bằng phương pháp điện phân     D. Từ AgCl bằng phương pháp nhiệt phân 

Câu 12 : Cho 11,36g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đkc) và dd XCô cạn dd X thu được m gam muối khan.Giá trị của m là

                           A. 34,46    B. 35,50                    C. 49,09             D. 38,72
Câu  13: Từ đồng thô (có lẫn tạp chất) để thu dược đồng tinh khiết người ta làm như sau 

   A.Hòa tan đồng thô bằng dung dịch HNO3  sau đó dùng Fe khử Cu2+  B.Ngâm đồng thô vào dung dịch muối đồng       

   C. Dùng đồng thô làm ca toot  rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

   D. Dùng đồng thô làm anot rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

Câu  14 :  Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290 ml dung dịch  HNO3 thu được V lit khí NO(đktc) và dung dịch Y. Để tác dụng hết các chất trong Y, cần 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 32,02g chất rắn Z. a. Khối lượng mỗi chất trong X  và V là 

A. 3,6g FeS , 4,4g FeS2 và 2,24lit      B. 4,4g FeS , 3,6g FeS2   và  1,12 lit  

C. 2,2g FeS ;  5,8g FeS2  và 3,36 lit   D. 4,6g FeS ; 3,4g FeS2 và 6,72lit 

Câu 15 : Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron là: [khis hiếm](n-1)da ns1 a có các giá trị là a=5 hoặc a=10 R không phải là nguyên tố nào sau đây :          A.Crom     B. Natri     C. Đồng          D. Bạc 

Câu  16 :  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X (chỉ chứa 2  muối khan) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là      A. 0,04          B. 0,075         C. 0,12       D. 0,06**
Câu 17 : Khi cho Sn + HNO3(loáng)                          X + Y + H2O   . X và Y là những chất nào sau đây : 

      A. Sn(NO3)2 và NO2           B. Sn(NO3)4  và NO          C. S.n(NO3)4 và NO2         D. Sn(NO3)2 và NO 

Câu  18 :  Hòa tan hết 7,74g hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lit H2 ở đkc. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là  

                       A.103,85g                 B.25,95g    C.38,93g                             D.77,86g

Câu 19 :  Nhận định nào sau đây sai?    A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4.         B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3.    

                   C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2.      D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3.

Câu 20 : Cho hỗn hợp FeS, FeCO3 phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 thu được hỗn hợp 2 khí X và Y có tỉ khối đối với H2 là 22,75. Thành phần % khối lượng của FeS trong hỗn hợp là  A. 21%    B. 37%       C. 19,5%                D. 14,43%
Câu 21 : Có thể dùng dung dịch nào sau đây để hòa tan hoàn toàn một mẫu gang?


       A. Dd HCl. 
   B. Dd H2SO4 loãng.
    C. Dd NaOH. 
D. Dd HNO3 đặc, nóng.
Câu 22 :  Nung hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hh khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau phản ứng lưu huỳnh ở số oxi hóa +4, thể tích các chất rắn không đáng kể)                  .                                                               . .                          A. a = 0,5b
B. a = b
            C. a = 4b
D. a = 2b
Câu 23 :  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng ?

         A. Hàm lượng C trong gang nhiều hơn trong thép.                  B. Gang là hợp chất của Fe – C . 

         C. Gang là hợp kim của Fe – C và một số nguyên tố khác.     D. Gang trắng chứa ít cacbon hơn gang xám.

Câu 24 : Hợp chất Pb(OH)2 màu tráng để lâu ngày trong không khí thường bị tạo thành chất A có màu đen , cho chất A tác dụng với H2O2 thì tạo thành chất B có màu trắng . Chất A và chất B là những chất nào dsau đây .            .   .        A. PbCO3 và PbS         B. PbSO4 và Pb(HCO3)2       C. PbS và PbSO4          D. PbS và PbSO3 

Câu 25 : Cho 3,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng . Khí NO thu được đêm oxi hóa thành kkhis NO2  ròi hấp  thụ vào  nước có sục khí O2 để chuyển hết thành thành HNO3 (Hiệu suất 100%) . Thể tích khí O2 (ở ddktc) đã tham gia vào cả 2 quá trình trên             A.0,56 lit                  B.2,24 lit                  C. 1,12 lit           D. 1,68 lit 

Câu 26 : Tiến hành thí nghiệm sau:   - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là:                                 A. V1 =5 V2.

B. V1 = 2V2.

C. V1 = V2.

D. V1 = 10V2.

Câu 27 : Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? 

                         A.Fe3O4                 B.Fe2O3                        C.Fe(OH)3                D.Fe(NO3)3
Câu  28 : Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là A. 101,48 gam.         B. 101,68 gam.  C. 97,80 gam. D. 88,20 gam.

Câu 29 : Phản ứng 
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  : Phát biểu đúng là : 

A. đồng kim loại có tính khử mạnh hơn sắt kim loại.
 B. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành sắt kim loại.



C. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành Fe2+

  D. Đồng kim loại có thể oxi hóa Fe2+

 Câu 30 : Phát biểu đúng là :   A..Kẽm là kim loại nặng, có màu lam nhạt , dẻo ở 100 đến 1500C .
 B.Đồng là kim loại màu đỏ, cứng hơn niken và rất dẻo .   C. Ni ken là kim loại nhẹ, cứng , có màu lam nhạt   

  D. Thiếc là kim loại có màu trắng bạc, có 2 dạng thù hình  khối lượng riêng của 2 dạng thù hình bằng nhau .

Câu 31:  Phản ứng 4Ag + 2H2S + O2                     2Ag2S     + 2H2O Trong Phản ứng trên O2  có vai trò là :  
       A. Chất oxi hóa        B. Chất hỗ trợ  cho phản ứng  giữa Ag với H2S    C. Chất khử      D. Chất xúc tác

 Câu 32 : Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO2 có 
[image: image14.wmf]M42

=

. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).                 A. 9,41 gam.
B. 10,08 gam.
 C. 5,07 gam.      D. 8,15 gam.
Câu 33: Cho phản ứng 10 Fe(OH)2 +2KMnO4 + 18H2SO4                                a K2SO4 +  bMnSO4 + cFe2(SO4)3 + dH2O 

 Hệ số của các chất tạo thành sau phản ứng a,b,c,d, lần lượt  là: 

                      A.1, 2, 5, 18            B.1,2,5,23         C .1, 2, 10, 23             D . 2, 2, 5, 18

                                 Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

                              KIỂM TRA: MÔN HÓA HỌC -LỚP 12 BAN TỰ NHIÊN   - HỌC KÌ 2 LẦN 1

(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề )

  Họ và Tên                                                         Lớp 12T                                                     

  Số báo danh                                                      Phòng thi số :                       Mã đề : 403  

Phần làm bài ( Học sinh ghi đáp án của mình chọn vào các Ô bằng chữ cái IN HOA)
                      Phần làm bài ( Học sinh ghi đáp án của mình chọn vào các Ô bằng chữ cái IN HOA)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Đáp án
	B
	A
	D
	A
	D
	D
	A
	C
	C
	B
	C
	B
	D
	A
	D
	C
	C


                      Phần làm bài ( Học sinh ghi đáp án của mình chọn vào các Ô bằng chữ cái IN HOA)
	Câu
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	

	Đáp án
	C
	C
	B
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	


Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron là: [khis hiếm](n-1)da ns1 a có các giá trị là a=5 hoặc a=10

R không phải là nguyên tố nào sau đây : A.Crom     B. Natri     C. Đồng          D. Bạc                                        . .                Câu 2 :  Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290 ml dung dịch  HNO3 thu được V lit khí NO(đktc) và dung dịch Y. Để tác dụng hết các chất trong Y, cần 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 32,02g chất rắn Z. a. Khối lượng mỗi chất trong X  và V là
A. 3,6g FeS , 4,4g FeS2 và 2,24lit           B. 4,4g FeS , 3,6g FeS2   và  1,12 lit  

C. 2,2g FeS ;  5,8g FeS2  và 3,36 lit    D. 4,6g FeS ; 3,4g FeS2 và 6,72lit                                                         .                                                                                 .Câu 3 . Khi cho Sn + HNO3(loáng)                          X + Y + H2O   . X và Y là những chất nào sau đây : 

      A. Sn(NO3)2 và NO2           B. Sn(NO3)4  và NO          C. S.n(NO3)4 và NO2         D. Sn(NO3)2 và NO 

Câu 4 : Phát biểu đúng là :   A..Kẽm là kim loại nặng, có màu lam nhạt , dẻo ở 100 đến 1500C .

 B.Đồng là kim loại màu đỏ, cứng hơn niken và rất dẻo .   C. Ni ken là kim loại nhẹ, cứng , có màu lam nhạt   

  D. Thiếc là kim loại có màu trắng bạc, có 2 dạng thù hình  khối lượng riêng của 2 dạng thù hình bằng nhau .                          .Câu 5: . Cho 9,12g hh gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dd HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y. Cô cạn Y thu được 7,62g FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là A. 6,75
B. 8,75
    C. 7,8
D. 9,75               .                              Câu 6 : Đồng thau là hợp kim của đồng  có     A. Cu và 25% Ni                B.Cu và 15%  Sn                                    ..                                                            .                                                                          C. Cu và 2/3 vàng               D. Cu và 45%Zn
Câu  7: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là A. 101,48 gam.         B. 101,68 gam.     C. 97,80 gam.        D. 88,20 gam.

Câu 8: Tiến hành thí nghiệm sau:   - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là:                          
A. V1 = 2V2.

B. V1 = 5V2.
     C. V1 = V2.
           D. V1 = 10V2.

Câu 9: Phản ứng 
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CuFeClCuClFeCl
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  : Phát biểu đúng là : 

C. Dồng kim loại có thể khử Fe3+ thành Fe2+                              A. đồng kim loại có tính khử mạnh hơn sắt kim loại.


            B. đồng kim loại có thể khử Fe3+ thành sắt kim loại.        D. Đồng kim loại có thể oxi hóa Fe2+
Câu 10: Cho phản ứng 10 Fe(OH)2 +2KMnO4 + 18H2SO4                                  a K2SO4 +  bMnSO4 + cFe2(SO4)3 + dH2O 

 Hệ số của các chất tạo thành sau phản ứng a,b,c,d, lần lượt  là: 

                      A.1,2,5,18         B .1, 2, 5, 23             C . 2, 2, 5, 18             D.1, 2, 10, 23                                       .                  Câu  11 : Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp gồm NO và NO2 có 
[image: image16.wmf]M42

=

. Tính tổng khối lượng muối nitrat sinh ra (khí ở đktc).                 A. 9,41 gam.
B. 10,08 gam.
 C. 5,07 gam.      D. 8,15 gam.      .          .   Câu 12 : Hợp chất Pb(OH)2 màu tráng để lâu ngày trong không khí thường bị tạo thành chất A có màu đen , cho chất A tác dụng với H2O2 thì tạo thành chất B có màu trắng . Chất A và chất B là những chất nào dsau đây 

    A. PbCO3 và PbS       B. PbS và PbSO4         C. PbSO4 và Pb(HCO3)2                 D. PbS và PbSO3 

Câu 13 :  Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào dd HNO3 được dd X và 6,72 lit hỗn hợp khí Y gồm NO và 1 khí Z (tỉ lệ thể tích 1 :1). Biết chỉ xảy ra 2 quá trình khử. Khí Z là        A. N2O              B. N2                          C. NH3                      D. NO2                  
Câu 14:  Phản ứng 4Ag + 2H2S + O2                      2Ag2S     + 2H2O        Trong Phản ứng trên O2  có vai trò là :  
       A. Chất oxi hóa        B. Chất hỗ trợ  cho phản ứng  giữa Ag với H2S    C. Chất khử            D. Chất xúc tác                          . Câu 15 : Cho hỗn hợp FeS, FeCO3 phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 thu được hỗn hợp 2 khí X và Y có tỉ khối đối với H2 là 22,75. Thành phần % khối lượng của FeS trong hỗn hợp là  A. 21%    B. 37%       C. 19,5%                D. 14,43%                      
Câu 16: Quặng có hàm lượng sắt lớn nhất là :  A. Xiđêrit.       B. Hemantit.                  C. Manhetit.                   D. Pirit.

Câu 17 : Cho 3,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng . Khí NO thu được đêm oxi hóa thành kkhis NO2  ròi hấp  thụ vào  nước có sục khí O2 để chuyển hết thành thành HNO3 (Hiệu suất 100%) . Thể tích khí O2 (ở ddktc) đã tham gia vào cả 2 quá trình trên     A. 2,24 lit                  B. 1,12 lit           C.0,56 lit           D. 1,68 lit 

Câu 18 Cho phản ứng Cu2O + H2SO4(loãng)                                 CuSO4 + Cu + H2O . 

Phản ứng trên là : A. Phản ứng trao đổi .   B. Phản ứng tự oxi hóa –khử      C. Phản ứng  oxi hóa – khử nội phân tử    

                             D.Phản ứng  oxi hóa – khử trong đó :Cu2O là chất oxi hóa  còn H2SO4 là chất khử 

Câu 19: Cho phản ứng     Cu + HCl +O2                                CuCl2 + H2O axit HCl có  vai trò của  là :

           A. Chất Oxi hóa          B. Chất Khử            C. Dung môi cho phản ứng OXH-K        D. Chất xúc tác 

Câu 20 :  Dùng CO dư để khử hoàn toàn m gam bột FexOy. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua thật chậm 1 lit dd Ba(OH)2 0,1M thì vừa đủ và thu được 9,85g kết tủa. Mặt khác hòa tan toàn bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dd HCl dư rồi cô cạn thì được 16,25g muối khan. Giá trị của m và công thức oxit là                                                                  .                                                    .                  A. 15,1g; FeO                        B. 8g; Fe2O3                C. 16g; FeO
     D. 11,6g; Fe3O4
Câu 21: Trong quá trình sản xuất gang, xỉ lò là chất nào sau đây?

                          A..MnSiO3                   B. CaSiO3                         C.    MnO2 &CaO.                       D.  SiO2  & C.

Câu 22 : Dung dịch nào sau đây không hoà tan được đồng kim loại :                       A Dung dịch HNO3                   .              .               B. Dung dịch FeCl3             C. Dung dịc hỗn hợp  NaNO3  và HCl               D .Dung dịch NaHSO4  .                                                                      .Câu 23 :   Người ta nướng 500 kg quặng cancosin có chứa 9,2% Cu2S và và 0,77% Ag2S về khối lượng  để đièu chế Cu và Ag. Biết hiệu suất của quá trình điều chế Cu và Ag lần lượt  75% và 82% . Khối lượng Cu và Ag thu được lần lượt là :                       A. 46,00kg  và 2,75kg                              B . 27,60 kg và 3,36kg   
                                                 C. 27,60kg   và 2,75kg                              D. 36,8 và 3,36kg   

Câu 24: Vàng được hòa tan bởi  A. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và HCl đậm đặc  có tỷ lệ 1: 3 về thể tích 
                                                 B. Dung dịch HNO3 đặc nóng  hoặc dung dịch H2SO4  đặc nóng 

                                                 C. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đậm đặc có tỷ lệ 1: 3 về số mol    

                                                 D. Dung dịch hỗn hợp HNO3 và   HCl   đậm đặc  có tỷ lệ 3: 1 về số mol   

Câu 25: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)2 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là      A. Fe3O4.     
        B. Fe2O3                                                   C. FeO.     
                     D. Fe         ..                                            Câu 26 : Cho 11,36g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đkc) và dd XCô cạn dd X thu được m gam muối khan.Giá trị của m là                       .                                                  .                          A. 35,50                    B. 49,09                        C. 34,36                       D. 38,72                                              
Câu 27: Trong công nghiệp Bạc kim loại được sản xuất  : 

            A.Từ Ag2S bằng phương pháp thủy luyện       B .Từ Ag2O bằng phương pháp nhiệt luyện      

            C. Từ AgNO3  bằng phương pháp điện phân     D. Từ AgCl bằng phương pháp nhiệt phân 

Câu 28:  Hòa tan hết 7,74g hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lit H2 ở đkc. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là  A.38,93g   B.103,85g C.25,95g D.77,86g
Câu 29: Từ đồng thô (có lẫn tạp chất) để thu dược đồng tinh khiết người ta làm như sau 

       A. Dùng đồng thô làm anot rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

       B.  Hòa tan đồng thô bằng dung dịch HNO3  sau đó dùng Fe khử Cu2+  

         C.  Ngâm đồng thô vào dung dịch muối đồng       

      D. Dùng đồng thô làm ca toot  rồi điện phân với dung dịch muối đồng CuSO4 

 Câu 30 :  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X (chỉ chứa 2  muối khan) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là    A. 0,04             B. 0,06**            C. 0,075                    D. 0,12                      

Câu  31: Nhúng thanh sắt (đã đánh sạch) vào các dung dịch ở ba thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: nhúng vào dung dịch CuSO4.  Thí nghiệm 2: nhúng vào dung dịch NaOH.         Thí nghiệm 3: nhúng vào dung dịch  Fe2(SO4)3.

Giả sử rằng kim loại sinh ra (nếu có) đều bám vào thanh sắt thì nhận xét nào sau đây đúng ?


A. TN1, TN2 không đổi, TN3 tăng.
B. TN1, TN2 không đổi, TN3 giảm.


C. TN1 tăng, TN2, TN3 không đổi.
D. TN1 tăng, TN2 không đổi, TN3 giảm
Câu 32 : Hòa tan hoàn toàn 10g hh gồm Fe và FexOy bằng dd HCl được 1,12 lit H2 (đktc). Cũng lượng hh này nếu hòa tan hết bằng HNO3 đặc nóng thu được 5,6 lit NO2 (đktc). Công thức FexOy là                              .:                                                                                                                                                  .                           A. FeO               B. Fe3O4
         C. Fe2O3                    D. không xác định

Câu 33: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa – khử ?
 A.Fe+HCl → FeCl2 +H2↑    B.FeS2+2HCl→ FeCl2 +H2S↑ + S ↓    C.2FeCl3+Fe→ 3FeCl2     D.Fe+CuSO4 → FeSO4 +Cu↓

                          Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
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